BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Thuyết minh 
Dự thảo Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa 
có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý
của Bộ Thông tin và Truyền thông
(Tháng 02/2023)

	1. Sự cần thiết xây dựng Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số  02/2022/TT-BTTTT ngày 16/5/2022 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (viết tắt là TT02).
Khoản 2 Điều 3 của TT02 quy định Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát, sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Danh mục SPHH nhóm 2) theo từng thời kỳ, phù hợp với chính sách quản lý của Nhà nước. 
Đánh giá việc triển khai TT02 thời gian qua và những nội dung cần điều chỉnh tại Danh mục SPHH nhóm 2:
- TT02 đã quy định tại khoản 2 Điều 1 nguyên tắc xác định SPHH nhóm 2, đó là SPHH phải có mã số HS và mô tả hàng hóa như quy định tại Danh mục, trong quá trình triển khai TT02, Bộ TTTT (Cục Viễn thông) đã hướng dẫn một số doanh nghiệp xác định một số loại hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục SPHH nhóm 2 hay không (thường là hàng hóa phức tạp có tích hợp chức năng thu-phát vô tuyến, có thể thuộc quản lý của nhiều bộ, ngành) theo nguyên tắc trên. Hiện tại việc triển khai chưa thấy vấn đề vướng mắc, cần tiếp tục duy trì nguyên tắc xác định SPHH nhóm 2 hiện hành.
- Trong năm 2022, sau khi TT02 được ban hành, Bộ TTTT đã ban hành 04 QCVN cho SPHH nhóm 2 (QCVN về an toàn điện cho thiết bị viễn thông và CNTT, QCVN về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện, QCVN về thiết bị NB-IoT, QCVN về thiết bị âm thanh không dây 25 MHz -2000 MHz), có hiệu lực từ 01/7/2023. Các QCVN mới này cần được cập nhật vào Danh mục SPHH nhóm 2 để đồng bộ văn bản quản lý, làm rõ hơn về sản phẩm, hàng hóa áp dụng quy chuẩn kỹ thuật mới, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhập khẩu và phục vụ các hoạt động kiểm tra của cơ quan hải quan và cơ quan kiểm tra chất lượng của Bộ.
- Bộ TTTT đã định hướng điều chỉnh quản lý đối với thiết bị điện thoại di động 5G (độc lập và lai ghép), theo đó thiết bị điện thoại di động 5G tại Việt Nam phải hỗ trợ cả 2 chế độ độc lập và lai ghép. Nội dung này cần đưa vào quy định tại Danh mục SPHH nhóm 2. 
- Trên cơ sở Bộ Tài chính ban hành Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 09/6/2022 quy định Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, có điều chỉnh mã số HS của hàng hóa xuất nhập khẩu, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2125/QĐ-BTTTT ngày 21/11/2022 về việc điều chỉnh một số mã số HS thuộc Danh mục SPHH có khả năng gây mất an toàn. Các nội dung điều chỉnh tại Quyết định này cần được cập nhật vào Danh mục SPHH nhóm 2.
- Về chỉ đạo của Chính phủ:
Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 tiếp tục đưa vào nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, theo đó đối với hoạt động quản lý chất lượng, kiểm tra chuyên ngành, cần “nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo hướng cắt giảm danh mục hàng hóa nhóm 2; áp dụng đầy đủ nguyên tắc về quản lý rủi ro…”. Thời gian qua (từ năm 2018) Bộ TTTT đã thực hiện nhiều đợt rà soát, cắt giảm Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, về cơ bản tới nay đã đạt được yêu cầu của Chính phủ mà vẫn đảm bảo quản lý, không gây vấn đề mất an toàn. Việc rà soát Danh mục SPHH nhóm 2 của Bộ TTTT sẽ theo hướng đảm bảo SPHH thuộc Danh mục là cần thiết phải quản lý.
Kết luận: Với các vấn đề và nội dung mới nêu trên, Bộ TTTT xây dựng Thông tư thay thế TT02 để cập nhật các QCVN mới ban hành; đồng bộ các văn bản quản lý; rà soát Danh mục SPHH nhóm 2 theo tinh thần Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2023 của Chính phủ. 
	2. Nội dung mới của dự thảo Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (so với TT02)
Dự thảo Thông tư rà soát, cập nhật Danh mục SPHH nhóm 2 với các nội dung sau:
a) Cập nhật, đồng bộ 04 QCVN mới ban hành trong năm 2022

	STT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN)
	Nội dung của QCVN
	Nội dung Quy định tại dự thảo Danh mục SPHH nhóm 2

	
	
	
	Tên SPHH
	Mã HS

	1
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ thiết bị âm thanh không dây dải tần 25 MHz đến 2000 MHz 
-
QCVN 130:2022/BTTTT
	- Hiệu lực thi hành: Kể từ ngày 01/7/2023 bắt buộc áp dụng
- Phạm vi điều chỉnh: Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về tương thích điện từ (EMC) đối với thiết bị âm thanh không dây có dải tần hoạt động 25 MHz đến 2 000 MHz.

	Thiết bị âm thanh không dây dải tần 25 MHz đến 2 000 MHz:
- Micro không dây có dải tần hoạt động 25 MHz đến 2 000 MHz
- Loa không dây có dải tần hoạt động 25 MHz đến 2 000 MHz
- Tai nghe không dây có dải tần hoạt động 25 MHz đến 2 000 MHz
- Micro/loa kết hợp không dây có dải tần hoạt động 25 MHz đến 2 000 MHz
	Xem 
Phụ lục A
QCVN 130:2022/ BTTTT

	2
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện cho thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin –
QCVN 132:2022/BTTTT
	- Hiệu lực thi hành: Kể từ ngày 01/01/2024 bắt buộc áp dụng
- Phạm vi điều chỉnh: QCVN quy định các yêu cầu an toàn điện áp dụng cho bản thân các thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin; không quy định các yêu cầu an toàn điện của các giao diện được thiết kế và dự định để kết nối tới mạng viễn thông và công nghệ thông tin
	- Thiết bị điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao vô tuyến DECT
- Máy tính cá nhân để bàn
- Set Top Box trong mạng truyền hình cáp sử dụng kỹ thuật số
- Set Top Box trong mạng truyền hình IPTV
- Thiết bị thu hình có tích hợp chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2
- Thiết bị điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao)
- Máy tính xách tay
- Máy tính bảng 
	Xem 
Phụ lục T
QCVN 132:2022/ BTTTT

	3
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị NB-IoT 
- 
QCVN 131:2022/BTTTT
	- Hiệu lực thi hành: Kể từ ngày 01/7/2023 bắt buộc áp dụng
- Phạm vi điều chỉnh: quy định yêu cầu kỹ thuật phần truy nhập vô tuyến của các thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E-UTRA hoạt động trên một hoặc nhiều băng tần quy định trong bảng 1 của QCVN và các băng tần được quy hoạch của Việt Nam. 
	Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất sử dụng công nghệ IoT băng hẹp
	8517.14.00

	4

	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện 
- 
QCVN 18:2022/BTTTT
	- Hiệu lực thi hành: Kể từ ngày 01/5/2023 có hiệu lực thi hành (khuyến khích áp dụng)
Bắt buộc áp dụng kể từ ngày 01/7/2023
- Phạm vi điều chỉnh:  
Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về tương thích điện từ (EMC) đối với các thiết bị vô tuyến và phụ trợ liên quan, không bao gồm thiết bị thu quảng bá
QCVN 18:2022/BTTTT áp dụng thay thế QCVN 18:2014/BTTTT
	Thay thế QCVN 18:2014/BTTTT
	





b) Cập nhật QCVN áp dụng đối với thiết bị điện thoại di động 5G (độc lập và lai ghép)
Thiết bị điện thoại di động 5G phải hỗ trợ cả 2 chế độ độc lập (SA) và lai ghép (NSA); tại dự thảo Danh mục, thiết bị điện thoại di động 5G phải đồng thời tuân thủ cả 2 QCVN: QCVN 127:2021/BTTTT và QCVN 129:2021/BTTTT.
c) Rà soát, cắt giảm Danh mục SPHH nhóm 2 theo tinh thần Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2023 của Chính phủ
Danh mục SPHH nhóm 2 bổ sung Thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E-UTRA tại mục 1.1.16 (áp dụng QCVN 131:2022/BTTTT mới ban hành), và cắt bỏ thiết bị Máy phát thanh FM cá nhân tại mục 2.10 (thiết bị không nhập khẩu nhiều năm). 
(d) Cập nhật mã HS và mô tả hàng hóa theo Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 09/6/2022 của Bộ Tài chính quy định Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam
- Danh mục SPHH nhóm 2 đã được cập nhật mã HS và mô tả hàng hóa theo nội dung tại Quyết định số 2125/QĐ-BTTTT ngày 21/11/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh một số mã số HS thuộc Danh mục SPHH có khả năng gây mất an toàn. 
- Sửa đổi, bổ sung mô tả sản phẩm, hàng hóa đối với thiết bị nhận dạng vô tuyến điện (RFID) nêu tại mục 2.8 Phụ lục I (không bao gồm các thiết bị đã nêu tại mục 4.2 Phụ lục II), và mô tả sản phẩm, hàng hóa đối với thiết bị tại mục 4.1 Phụ lục II (thống nhất với quy chuẩn áp dụng). 
đ) Một số điều chỉnh khác
- Bổ sung các ghi chú áp dụng đối với QCVN 47:2015/BTTTT; QCVN 132:2022/BTTTT.
Thời điểm hiệu lực của Thông tư
Thời điểm hiệu lực của Thông tư dự kiến là 01/7/2023 để đồng bộ với thời điểm hiệu lực của các QCVN mới ban hành./. 
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